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	STT
	MÃ SV
	Họ và tên
	Mã lớp
	Số tờ
	Điểm số
	Điểm chữ
	Chữ ký
	Ghi chú

	1
	2410110025
	Nguyễn Phụng Minh
	Hoàng
	C26KT
	
	
	
	
	

	2
	2410010014
	Võ Phi
	Long
	C26KT
	
	
	
	
	

	3
	2410110022
	Trần Thảo
	Ly
	C26KT
	
	
	
	
	

	4
	2410120019
	Nguyễn Ngọc Yến
	Nhi
	C26KT
	
	
	
	
	

	5
	2410110024
	Đáy Minh
	Như
	C26KT
	
	
	
	
	

	6
	2410110027
	Nguyễn Võ Quỳnh
	Như
	C26KT
	
	
	
	
	

	7
	2410110023
	Nguyễn Võ Kiều
	Oanh
	C26KT
	
	
	
	
	

	8
	2410110018
	Bùi Ngọc Thủy
	Tiên
	C26KT
	
	
	
	
	

	9
	2410110033
	Nguyễn Thị Thanh
	Thảo
	C26KT
	
	
	
	
	

	10
	2410110012
	Nguyễn Thị Cẩm
	Thu
	C26KT
	
	
	
	
	

	11
	2410110011
	Nguyễn Thị Minh
	Thư
	C26KT
	
	
	
	
	

	12
	2410110021
	Trần Thị Ngọc
	Trâm
	C26KT
	
	
	
	
	

	13
	2410110003
	Lê Duy
	Trinh
	C26KT
	
	
	
	
	

	14
	2410110013
	Võ Triều
	Vi
	C26KT
	
	
	
	
	

	15
	2410150015
	Nguyễn Nhật
	An
	C26LG1
	
	
	
	
	

	16
	2410150016
	Lê Trần Gia
	Bảo
	C26LG1
	
	
	
	
	

	17
	2410150026
	Hoàng Lâm Quốc
	Bảo
	C26LG1
	
	
	
	
	

	18
	2410150014
	Nguyễn Ngọc
	Diệu
	C26LG1
	
	
	
	
	

	19
	2410150028
	Lê Trần Hoàng
	Gia
	C26LG1
	
	
	
	
	

	20
	2410150022
	Trần Gia
	Hân
	C26LG1
	
	
	
	
	

	21
	2410150021
	Lê Bá Đăng
	Khoa
	C26LG1
	
	
	
	
	

	22
	2410150013
	Võ Thị Kiều
	Lam
	C26LG1
	
	
	
	
	

	23
	2410150025
	Ông Thị Mỹ
	Tú
	C26LG1
	
	
	
	
	

	24
	2410150009
	Phạm Thị Thạch
	Thảo
	C26LG1
	
	
	
	
	

	25
	2410150041
	Nguyễn Duyên
	Anh
	C26LG2
	
	
	
	
	

	26
	2410150043
	Nguyễn Đức Hoàng
	Dương
	C26LG2
	
	
	
	
	

	27
	2410100011
	Phan Văn
	Khải
	C26LG2
	
	
	
	
	

	28
	2410160018
	Nguyễn Thị Kiều
	Vi
	C26LG2
	
	
	
	
	

	29
	2410100015
	Triệu Thị Huỳnh
	Anh
	C26QT1
	
	
	
	
	

	30
	2410100018
	Trần Ngọc
	Ánh
	C26QT1
	
	
	
	
	

	31
	2410100021
	Nguyễn Thị Kim
	Cương
	C26QT1
	
	
	
	
	

	32
	2410100026
	Lê Thanh
	Dương
	C26QT1
	
	
	
	
	

	33
	2410100019
	Nguyễn Thị Thúy
	Hằng
	C26QT1
	
	
	
	
	

	34
	2410100017
	Nguyễn Đức
	Hậu
	C26QT1
	
	
	
	
	

	35
	2410100025
	Nguyễn Quốc
	Huy
	C26QT1
	
	
	
	
	


Lưu ý: -  Sinh viên chưa đóng lệ phí không được dự thi.
· Hội đồng thi không công nhận điểm đối với trường hợp CBCT ghi thêm tên sinh viên vào danh sách. 

